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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THÀNH PHẦN THUỘC CỤM NHIỆM VỤ HOẶC CHUỖI NHIỆM VỤ
(Dùng để bỏ phiếu tại phiên họp của Hội đồng)
	1. Tên nhiệm vụ thành phần: ...

Thuộc cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ: ...

	2. Thông tin tổ chức đăng ký chủ trì
Tổ chức đăng ký chủ trì: ...

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ...

	3. Loại hình nhiệm vụ: □ Đặt hàng                               □ Tài trợ

	4. Họ và tên thành viên Hội đồng:

	□ Thành viên phản biện 
	□ Thành viên hội đồng


5. Đánh giá

	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Chuyên gia đánh giá
	∑
	Điểm tối đa

	A. Đánh giá các tiêu chí nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (tối đa 60 điểm)

	A.1. Mức độ đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	
	
	
	6

	- Phù hợp với Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược
	3
	
	
	

	- Đáp ứng mục tiêu của Chương trình quốc gia đặc biệt.
	3
	
	
	

	A.2. Khả năng giải mã, làm chủ, cải tiến hoặc hoàn thiện công nghệ lõi, công nghệ chiến lược
	
	
	
	15

	- Khả năng giải mã công nghệ
	3
	
	
	

	- Khả năng làm chủ công nghệ lõi
	6
	
	
	

	- Khả năng cải tiến hoặc hoàn thiện công nghệ
	3
	
	
	

	- Khả năng phát triển thành công nghệ thế hệ tiếp theo
	3
	
	
	

	A.3. Tính mới, tính đột phá; trình độ khoa học và công nghệ của giải pháp công nghệ
	
	
	
	9

	- Tính mới
	3
	
	
	

	- Tính đột phá
	3
	
	
	

	- Trình độ công nghệ so với công nghệ trong và ngoài
	3
	
	
	

	A.4. Khả năng tạo tài sản trí tuệ, bí quyết công nghệ hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	
	
	
	6

	- Tài sản trí tuệ
	3
	
	
	

	- Bí quyết công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc cơ sở dữ liệu công nghệ
	3
	
	
	

	A.5. Khả năng tạo sản phẩm công nghệ chiến lược; thương mại hóa, chuyển giao và tác động lan tỏa
	
	
	
	9

	- Khả năng tạo sản phẩm công nghệ chiến lược
	3
	
	
	

	- Khả năng thương mại hóa, chuyển giao
	3
	
	
	

	- Hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
	3
	
	
	

	A.6. Nội dung, phương pháp nghiên cứu, mốc đánh giá và quản lý rủi ro
	
	
	
	6

	- Nội dung nghiên cứu
	2
	
	
	

	- Phương pháp nghiên cứu
	2
	
	
	

	- Mốc đánh giá và quản lý rủi ro
	2
	
	
	

	A.7. Năng lực và cơ sở vật chất của tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu;
	
	
	
	3

	- Năng lực tổ chức, quản lý của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên thực hiện chính
	1
	
	
	

	- Năng lực và cơ sở vật chất của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp chính
	2
	
	
	

	A.8. Tính hợp lý của kinh phí và khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách
	
	
	
	6

	- Tính hợp lý của dự toán kinh phí nhiệm vụ
	2
	
	
	

	- Khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách
	4
	
	
	

	B. Đánh giá đáp ứng tiêu chí của cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ (tối đa 40 điểm; năng lực tổ chức chủ trì, phương án tài chính và hiệu quả/tác động đã được chấm tại Mục A, không chấm lặp lại tại Mục B)

	B.1. Mức độ phù hợp của nhiệm vụ với mục tiêu, định hướng chung của cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	
	
	
	9

	- Phù hợp với mục tiêu tổng thể của cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	5
	
	
	

	- Phù hợp với vai trò, vị trí của nhiệm vụ trong kiến trúc tổng thể cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	4
	
	
	

	B.2. Mức độ liên kết, tích hợp và kế thừa trong cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	
	
	
	9

	- Xác định rõ đầu vào - đầu ra với các nhiệm vụ liên quan
	5
	
	
	

	- Bảo đảm tính bổ trợ, không trùng lặp, có giá trị gia tăng trong chuỗi
	4
	
	
	

	B.3. Mức độ đóng góp vào công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược của cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	
	
	
	9

	- Đóng góp vào công nghệ lõi, module, nền tảng hoặc thành phần công nghệ
	5
	
	
	

	- Đóng góp vào hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược
	4
	
	
	

	B.4. Mức độ đầy đủ của nội dung nghiên cứu - phát triển - thử nghiệm - hoàn thiện
	
	
	
	7

	- Nội dung nghiên cứu/phát triển phù hợp vai trò trong cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	3
	
	
	

	- Nội dung thử nghiệm, kiểm chứng, tích hợp kết quả
	2
	
	
	

	- Khả năng chuyển giao sang nhiệm vụ tiếp theo hoặc ứng dụng
	2
	
	
	

	B.5. Tính khả thi trong tổ chức thực hiện và phối hợp trong cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	
	
	
	6

	- Kế hoạch triển khai, mốc đánh giá, tiến độ liên thông
	3
	
	
	

	- Cơ chế phối hợp giữa các nhiệm vụ trong cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	3
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp (Mục A + Mục B)
	
	
	
	100


Nhận xét, kiến nghị:
	
	..., ngày ... tháng ... năm ...
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)


